
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-BVPS Tiền Giang, ngày        tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP 

ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế qui định, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 655/BVPS-TCKT ngày 17/6/2024 của Bệnh viện Phụ sản 
về việc đăng ký giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu bán trong nước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng phòng Tài chính kế toán tham mưu, đề xuất thời điểm bắt 
đầu thực hiện Bảng giá này và thủ tục, chứng từ thu; Biện pháp tổ chức thực 
hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Trưởng phòng Tổ chức–Hành chính, Trưởng phòng Tài chính kế toán và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Sở Y tế (báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



BẢNG GIÁ 
Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVPS ngày      /6/2024)

Stt Tên dịch vụ kỹ thuật  Đơn vị 
tính 

 Giá thu 
(đồng) 

Dịch vụ Giường bệnh theo yêu cầu

+ Loại 01 Ngày  1.000.000 

+ Loại 02 Ngày  750.000 

+ Loại 03 Ngày  700.000 

01

+ Loại 04 Ngày  500.000 

02 Dịch vụ Xỏ lổ tai trẻ sơ sinh Lần  100.000 

03 Dịch vụ Massage trẻ sơ sinh Lần  100.000 

04 Dịch vụ Xông phục hồi sàn chậu sau sinh Lần  100.000 

05 Dịch vụ Massage tuyến sữa sản phụ Lần  150.000 

06 Dịch vụ Gội đầu bằng thảo dược Lần  65.000 

07 Dịch vụ Tắm trẻ sơ sinh Lần  60.000 

08 Dịch vụ Bán Sổ khám bệnh Quyển  5.000 

09 Dịch vụ Tin nhắn nhắc lịch tiêm chủng Lần  100.000 

10 Dịch vụ Đào tạo thực hành Tháng  1.000.000 
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